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5 08/11/2022 Vận động chính sách (advocacy), Vận động hành lang (lobbying)
6 10/11/2022 Quy trình thảo luận, ban chính chính sách ở địa phương
7 15/11/2022 Quy trình soạn thảo, ban hành VBPL ở Trung ương Võ Thanh Lâm
8 17/11/2022 Quy trình thảo luận chính sách cấp Bộ Võ Thanh Lâm
9 22/11/2022 Các tiêu chí đánh giá các dự án luật: ROCCIPI
10 24/11/2022 Các tiêu chí đánh giá các dự án luật: RIA
11 29/11/2022 Mô phỏng: Vận động chính sách, Thẩm định chính sách
12 06/12/2022 Luật và Phát triển: Chính sách chuyển đổi số (Từ góc nhìn của Trung ương) Võ Thanh Lâm
13 08/12/2022 Luật và Phát triển: Chuyển đổi số-Thực tiễn đón nhận ở địa phương Võ Thanh Lâm
14 13/12/2022 Luật và Phát triển: Bảo vệ dữ liệu cá nhân- Đảm bảo lợi ích NN-DN và người dân Võ Thanh Lâm
15 15/12/2022 Học viên báo cáo Đề cương Tiểu luận
16 20/12/2022 Luật và Phát triển: Các lý thuyết từ thực tiễn phát triển ở Đông Bắc Á
17 21/12/2022 13:30-15:00: Luật đất đai: Vụ án Đoàn Văn Vươn
18 22/12/2022 Luật đất đai: Vụ án Hoa Tháng Năm
19 27/12/2022 Luật đất đai: Thống nhất pháp luật từ kinh nghiệm dân luật Trung Hoa
20 28/12/2022 13:30-15:00: Góc nhìn từ thực tiễn
21 29/12/2022 NCTH 2: Luật Doanh nghiệp: (Alibaba)
22 03/01/2023 NCTH 3: Luật hành chính-hình sự (Vụ án Bà Ba Sương)
23 04/01/2023 13:30-15:00 Tiệm cận công lý (1): Cải cách tư pháp ở Đông Á/Tòa án điện tử
24 06/01/2023 10:15-11:45 Tiệm cận công lý (2): Cải cách tư pháp ở Việt Nam
25 12/01/2023 8:20 Nộp Tiểu luận kết thúc môn học (5000 từ ± 10%)
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❑ 05 Policy Memorandum: 25%

❑ Chuyên cần, Tham gia trên lớp: 15%

❑ 29/11/2022: Simulation (3 nhóm) 20%

❑ Tham gia đóng vai: 10% (học viên tự chia điểm)

❑ Các sản phẩm viết của 3 nhóm: 10% (học viên tự chia điểm)

❑ Đề cương Tiểu luận kết thúc môn học: 10%

❑ Đăng ký chủ đề viết Tiểu luận (đạt/không đạt)

❑ Nộp đề cương sơ bộ 05%

❑ Đề cương chi tiết 05%

❑ 12/01/2023 Tiểu luận kết thúc môn học: 30%

Kiểm tra đánh giá học viên & Phân bổ trọng số
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❑23/11/2022 Đăng ký chủ đề viết Tiểu luận (Ý tưởng: đạt/không
đạt)

❑07/12/2022 Nộp đề cương sơ bộ: 2 trang (05%)

❑15/12/2022 Đề cương chi tiết: 4 trang (05%) on Teams & Báo
cáo, thảo luận Đề cương chi tiết của từng học viên trên lớp

❑12/01/2023 Nộp Tiểu luận (30%)

Tiến độ thực hiện Tiểu luận kết thúc môn học
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Vận động chính sách-Vận động hành lang

L5: 08/11/2022
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Bài đọc-Nội dung thảo luận

❖Libby 4-9, 10-11

❖Tìm hiểu Quy trình lập pháp Hoa Kỳ: Vì sao họ lại làm luật theo
những quy trình phức tạp như vậy?

❖Người vận động chính sách/vận động hành lang có vai trò gì
trong quy trình lập pháp nêu trên.
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Lập pháp ở cấp Tiểu bang: Ví dụ California

❖Thượng viện: California State Senate

❖Hạ viện: Legislative Process | Assembly Internet (ca.gov)

❖HOLC: Legislative Councle Legislative Counsel | Legislative 
Counsel (house.gov)

https://www.senate.ca.gov/
https://www.assembly.ca.gov/legislativeprocess
https://legcounsel.house.gov/
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Lập quy ở địa phương

❖ Tham khảo kinh nghiệm bang California:
▪ Ai có quyền đưa ra sáng kiến lập pháp?

▪ Quy trình lập pháp ở một địa phương: Bang California

▪ Ai thực sự đề xuất chính sách, ai thực sự soạn dự thảo luật

▪ Những ai phải vận động chính sách, thế nào là vận động hành lang?

❖ Đối chiếu với thực tế địa phương ở Việt Nam:
▪ Những ai có quyền đưa ra sáng kiến lập quy ở địa phương?

▪ Kèm theo sáng kiến phải chuẩn bị những hồ sơ gì?

▪ Ai đề xuất, ai thực sự soạn dự thảo?

▪ Quá trình điều chỉnh, lấy ý kiến các bên liên quan ở địa phương?

▪ Vì sao chế độ dân chủ đại diện có thể gặp những trục trặc?
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❖ 94 (95/158) đại biểu được bầu từ 32 đơn vị bầu cử (mỗi Đại biểu HĐND 
đại diện 128.500 người dân, mỗi Đại biểu Quốc hội đại diện 180.000 
dân)?

❖ 45 đại biểu tái cử (chiếm tỉ lệ 47,87%),

❖ 4 đại biểu là người ngoài Đảng (4,26%), 

❖ 17 đại biểu dưới 40 tuổi (18,08%), 3 đại biểu dưới 35 tuổi (3,19%), 1 đại 
biểu là người dân tộc thiểu số (1,06%), 3 đại biểu là người ở tổ chức tôn 
giáo (3,19%). 41 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 43,62%;

❖ 1 đại biểu tự ứng cử (1,06%).

Trục trặc trong vấn đề đại diện: Ví dụ HĐND TPHCM
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Nhận diện & Xác lập ưu tiên



© Phạm Duy Nghĩa, 2022

Quản trị Nhà nước

Chính sách công & Chuyển hóa thành vấn đề pháp luật

❖ Đọc các điều 111-126 Luật Ban hành VBPQ 2015 (sửa đổi 2020)

❖ Sơ bộ hiểu biết Quy trình Lựa chọn, chuyển hóa Chính sách thành Nghị quyết của
HĐND:

▪ Cơ quan nào có thẩm quyền đề xuất chính sách?

▪ Chính sách sẽ được thể hiện ở dạng VBPQ nào ở địa phương?

▪ Nếu có nhiều đề xuất, cơ quan nào xác định thứ tự ưu tiên?

▪ Cơ quan nào soạn thảo Nghị quyết?

▪ Cơ quan nào cho ý kiến, thẩm tra, và thẩm định Dự thảo?

▪ Hồ sơ dự thảo, các phiên thảo luận, hình thức thông qua dự thảo?

▪ Quy trình, hình thức tổ chức các Phiên họp thẩm định tại Ban Kinh tế - Ngân sách, 
Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND TPHCM
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Thông qua Chương trình xây dựng luật/nghị quyết

Đề xuất

Thảo 
luận

Xác định ưu tiên, đưa
vào Chương trình
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HĐND TPHCM Khóa X (2021-2026)

❖ Trang Chủ - Website Đại biểu Nhân dân TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

❖ Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ

❖ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng

❖ Các ban của HĐND:

1.Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng ban Lê Trương Hải Hiếu; hai Phó Trưởng ban Huỳnh Thanh Hùng và 

Trương Lê Mỹ Ngọc.

2.Ban Văn hóa – Xã hội, Trưởng ban Cao Thanh Bình; hai Phó Trưởng ban Nguyễn Minh Nhựt và Trần Hải 

Yến.

3.Ban Đô thị , Trưởng ban Nguyễn Thị Thanh Vân; hai Phó Trưởng ban Huỳnh Hồng Thanh và Lê Xuân 

Viên.

4.Ban Pháp chế, Trưởng ban Phạm Quỳnh Anh; hai Phó Trưởng ban Nguyễn Văn Đạt và Lê Minh Đức.

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/home
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❑ Bí ẩn: Thường trực HĐND quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên những căn nhắc nào?

❑ Lợi ích của từng thành viên; Những quyền lực có thể chi phối? Cách thức có thể ảnh hưởng tới
họ?

❑ Tập dượt: Trong bối cảnh đó, anh/chị phải làm như thế nào: 10 bước thực hành:

▪ Identify an issue.

▪ Research the issue.

▪ Create a fact sheet.

▪ “Brand” the issue.

▪ Map out possible supporters and detractors.

▪ Form a coalition.

▪ Develop educational materials.

▪ Launch a media campaign.

▪ Approach elected officials.

▪ Monitor progress on the issue.

Áp dụng chiến lược 10 bước vận động hành lang
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10 bước vận động hành lang

1. Nhận biết vấn đề chính sách

2. Nghiên cứu vấn đề chính sách

3. Tập hợp dữ kiện

4. Định dạng, đặt tên cho Dự án chính sách

5. Định vị các tác nhân ủng hỗ và phản đối

6. Xác lập liên minh

7. Biên soạn các tài liệu truyền thông, giáo dục

8. Bắt đầu chiến dịch truyền thông

9. Tiếp cận người có thế lực (giới quyền thế)

10.Giám sát tiến độ thực hiện


